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Câu 1: Cho  số phức z = (1+3i)(4 – i) , z có phần thực là 

A. 4. 
B. 1.     
C. 11.      
D. 7.   
Câu 2: Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên  có 3 chữ số khác nhau .Tính xác suất để số được chọn chia hết cho 3 và luôn chứa chữ số 0.
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Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ 
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, cho điểm 
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. Mặt phẳng (P) đi qua A và song song với mặt phẳng  (Q) :   x + 2y – 3z + 2 = 0 có phương  trình là

A. x + 2y – 3z + 9 = 0 .                          B. x + 2y – 3z – 7 = 0 .                             

C. x + 2y – 3z + 7 = 0 .                          D. x + 2y – 3z – 9 = 0 .                              
Câu 4: 
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A. +
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B. 0.               

C. 1 .            
D. -1.
Câu 5: Cho hàm số 
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 có bảng biến thiên như sau
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Hàm số 
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 đạt cực tiểu tại

A. x = -1.
B. x = 2.      
C. x = 0.     
D. x = -2.         
Câu 6: Tỉ lệ tăng dân số hàng năm của Nhật Bản là 0,2%. Năm 1998 dân số của Nhật Bản là 125932000. Vào năm nào thì dân số của Nhật sẽ là 150 000 000?

A. 2086. 
B. 2084.
C. 2085.
D. 2087.
Câu 7: Cho hình hộp 
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 có độ dài tất cả các cạnh bằng a và các góc 
[image: image16.wmf]·

·

,'

BADDAA

, 
[image: image17.wmf]·

'

AAB

 đều bằng 60°. Tính thể tích tứ diện 
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Câu 8: Họ nguyên hàm của hàm số 
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Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ 
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, cho hai điểm 
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 và 
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B

. Mặt phẳng qua AB  và vuông góc với mặt phẳng  x – 3y + 2z – 1 = 0  có phương trình là

A. 3x +5y +6z  - 19 = 0 .                
B. x + 2y – 3z – 2 = 0

C. 2x + 3y + 4z – 5 = 0. 
                       D. 5x +3y +2z – 13 = 0.                
Câu 10: Trong không gian với hệ tọa độ 
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, cho đường thẳng 
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. Đường thẳng 
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 có một vectơ chỉ phương là
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Câu 11: Cho hàm số f(x) liên tục trên [-2; 2] và là hàm số chẵn , Biết 
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A. 16.    
B. 4.  
C. 8.
D. 2.   
Câu 12: Cho hình 
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 là hình phẳng giới hạn bởi các đường y = 
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 , y = 1 – x  và trục Ox. Diện tích của hình (H) bằng
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Câu 13: Với 
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,b  là các số thực và ab> 0, mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. ln(a+b) = lna+lnb .            
B. ln
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D. ln(ab) = ln
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Câu 14: Cho hàm số 
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 có bảng biến thiên như sau :
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Hàm số f(x) đồng biến trên khoảng nào sau đây?

A. (1;5).      
B. 
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C. ( 0;2).    
D. (2;
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Câu 15: Cho hình  trụ có diện tích xung quanh bằng 
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 và bán kính đáy bằng 
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. Độ dài đường sinh của hình trụ  đã cho bằng

A. 4a.
B. 3a.                          

C. a.                      
D. 2a.                   
Câu 16: Cho  dãy số 
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 , tính 
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Câu 17: Phương trình 
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xxxx

+=+

  có bao nhiêu nghiệm ?

A. 0.                  
B. 1.                 

C. 2.                   
D. 3.    
Câu 18: Trong không gian với hệ tọa độ 
[image: image69.wmf]Oxyz

, cho điểm 
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. Mặt phẳng 
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 đi qua 
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 và cắt các tia Ox, Oy , Oz   lần lượt tại các điểm 
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 sao cho thể tích tứ diện OABC nhỏ nhất  đi qua điểm nào sau đây ?

A. (0;1;3).    
B. (2 ;2 ;0).    
C. (1;1;2).    
D. (-1 ;1 ;4).
Câu 19: Trong các số phức: 
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 số phức nào là số thực?
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Câu 20: Cho số phức z thỏa mãn 
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 và số phức w = (1+2i)
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 . Tìm 
[image: image81.wmf]w

 .

A. 
[image: image82.wmf]5

 .    
B. 5.     
C. 2
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Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ 
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, cho ba điểm 
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 có phương trình là

A. x –3y + 2z – 1 = 0.     
B. 3x – y + 2z – 7 = 0.

C. x – 2y + 3z – 3 = 0.
D. 2x – y + 3z – 6 = 0.       
Câu 22: Cho hình lập phương 
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.Tính góc giữa A’B và AC’.

A. 900.
B. 450.    
C. 300.   
D. 600.        
Câu 23: Giá trị nhỏ nhất của hàm số 
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 trên đoạn 
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A. 1.                     
B. -2.
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Câu 24: Cho hàm số 
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. Hàm số 
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 có đồ thị như hình dưới đây . Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau. 
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A. Hàm số f(x) có hai cực trị.      

B. Hàm số f(x) đồng biến trên (1 ;
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C. f(-1) <f(4) <f(1) .                     

D. Trên đoạn [-1 ;4] giá trị nhỏ nhất của hàm số là f(4).
Câu 25: Thể tích của khối lăng trụ có chiều cao bằng 
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 và diện tích đáy bằng 
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Câu 26: Cho tập hợp 
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 có 20 phần tử. Số tập con gồm 4 phần tử của 
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Câu 27: Cho P(x) = (1+3x – 2x2)20. Khai triển P(x) thành đa thức ta được
 P(x) = a0 + a1x +a2x2 + …+ a40x40 .Tính S = a1 +2a2 +…+ 40a40 .  

A. S = 5.220.  
B. S = -5.221.
C. S = 5.221.  
D. S = -5.219.   
Câu 28: Cho hàm số y = ax4 + bx2 + c  có đồ thị như hình vẽ dưới đây . Hãy chọn khẳng định đúng 
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A. a>0;b<0;c>0.        
B. a<0;b>0;c<0.         

C. a<0;b>0;c>0.      
D. a>0;b>0; c>0 .        
Câu 29: Trong không gian với hệ tọa độ 
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, cho hai đường thẳng 
[image: image112.wmf]1

332

:

121

xyz

d

--+

==

-

; 
[image: image113.wmf]2

222

:

112

xyz

d

-+-

==

-

 .Viết phương trình  tham số của phân giác góc nhọn tạo bởi d1 và d2.
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Câu 30: Cho hàm số 
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 liên tục trên đoạn 
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ab

. Gọi 
[image: image120.wmf]D

 là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số 
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, trục hoành và hai đường thẳng 
[image: image122.wmf]xa

=

, 
[image: image123.wmf]xb

=

 
[image: image124.wmf]()

ab

<

. Diện tích hình D được tính theo công thức  

A. S = 
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Câu 31: Cho hàm số 
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 liên tục trên R và có bảng biến thiên như sau:
[image: image130.png]



Biết f(0) < 0, phương trình 
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 =  f(0) có bao nhiêu nghiệm ?

A. 4.     
B. 2.     
C. 3.     
D. 5.
Câu 32: Tích phân 
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A. 4 – 5ln
[image: image133.wmf]3

5

.
B. 4 – 5
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C. 4 + 5ln
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Câu 33: Đồ thị của hàm số nào dưới đây không có tiệm cận đứng ?

A. y = 
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B. y = lnx .     

C. y = tanx.
D. y = 
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Câu 34: Cho hình chóp tứ giác đều 
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 có cạnh đáy bằng a
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 , chiều cao bằng a . Gọi M là trung điểm của SC. Tính khoảng  cách giữa AM và SB.

A. a
[image: image141.wmf]3

 .     
B. 
[image: image142.wmf]21

7

a

 .
C. 
[image: image143.wmf]32

2

a

 .    
D. 
[image: image144.wmf]219

19

a

 .     
Câu 35: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a , SA 
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 .Tính góc giữa SC và mặt phẳng (SAB).

A. 600.     
B. 900.
C. 300.  
D. 450.    
Câu 36: Cho hình lăng trụ đứng
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  tạo với mặt phẳng đáy  một góc
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 và tan
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 . Tính thể tích của khối trụ  ngoại tiếp lăng trụ  đã cho theo a . 
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Câu 37: Tập hợp nghiệm của bất phương trình 
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A. (2;+
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C. (-3;2).
D. (-2;3).     
Câu 38: Cho đường tròn (C) có phương trình x2 + y2 = 5 . và đường thẳng (d) có phương trình y =1. Biết (d) cắt ( C) tại 2 điểm phân biệt A,B . Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi (d) và cung nhỏ 
[image: image162.wmf]»
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  của (C ) .Quay hình (H) xung quanh đường thẳng (d) ta được một khối tròn xoay có thể tích V . Giá trị của V gần nhất với số nào sau đây ?

A. 46,1 .
B. 12,4.     

C. 11,3 .            
D. 33,5.     
Câu 39: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho  điểm S(0;0;1), Hai điểm M(m; 0; 0), N(0; n; 0) thay đổi sao cho 
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và  m > 0, n > 0. Mặt phẳng (SMN) luôn  tiếp xúc với một mặt cầu cố định có bán kính là

A. 
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B. 2.      
C. 1.    
D. 
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Câu 40: Gọi 
[image: image166.wmf]S

 là tập hợp tất cả các giá trị của tham số thực 
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 sao cho giá trị nhỏ  nhất của hàm số 
[image: image168.wmf]4

sincos2

yxxm

=++

 bằng 2. Số phần tử của 
[image: image169.wmf]S

 là

A. 4.                
B. 3.                      

C. 1.                
D. 2.                              
Câu 41: Một  khối nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân và đường sinh có độ dài bằng 3
[image: image170.wmf]2

 cm. Một mặt phẳng đi qua đỉnh và tạo với đáy  một góc 600 chia khối nón thành 2 phần ,Tính thể tích phần nhỏ hơn (Tính gần đúng đến hàng phần trăm)

A. 4,36 cm3.                            
B. 4,53 cm3  .              

C. 5,37 cm3  .                         
D. 5,61 cm3.
Câu 42: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 
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 để  đồ thị hàm số 
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 có  2 tiệm cận ngang?

A. 2016.
B. 2018.      
C. 2017.      
D. 2019.    
Câu 43: Cho hàm số f(x) có đạo hàm không âm  trên [0;1]  thỏa  [f(x)]4.[f’(x)]2.(x2+1) = 1+[f(x)]3 và f(x) > 0 với 
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 biết f(0) = 2 .Hãy chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau .

A. 2<f(1)<
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Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm 
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 và mặt cầu 
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. Mặt phẳng 
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 đi qua A, B và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Tính 
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D. 
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Câu 45: Cho số phức z thỏa mãn 
[image: image186.wmf]|23|245
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. Tính giá tri lớn nhất của  P = 
[image: image187.wmf]44
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A. max P = 4
[image: image188.wmf]5

 .    
B. max P = 7
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C. max P = 5
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D. max P = 6
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Câu 46: Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R \ {1;2} và có bảng biến thiên như sau:
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image197.wmf]                       -1


Phương trình f(2sinx) = 3 có bao nhiêu nghiệm trên [0;
[image: image198.wmf]5
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A. 3.   
B. 2.   
C. 4.   
D. 5.
Câu 47: Hai quả bóng hình cầu có kích thước khác nhau được đặt ở 2 góc của một căn nhà  hình hộp chữ nhật sao cho mỗi quả bóng đều tiếp xúc với 2 bức tường  và  nền của căn nhà đó  biết rằng trên bề mặt của  mỗi quả bóng đều tồn tại một điểm có khoảng cách đến hai bức tường và nền nhà nó tiếp xúc lần lượt bằng 1,2,3 .Hãy tính tổng các bình phương của 2 bán kính của 2 quả bóng đó.

A. 22.
B. 26.   
C. 20.   
D. 24.    
Câu 48: Rút gọn tổng sau S = 
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A. S= 22017.                   
B. S = 22018.        

C. S = -22017.      
D. S= -22018.
Câu 49: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số 
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 để phương trình 
[image: image201.wmf]2
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 có nghiệm thực?

A. 3.                              
B. 9.

C. 2.                
D. 5.                  
Câu 50: Cho hàm số 
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 có đồ thị 
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 và điểm
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 . Tiếp tuyến với  (C ) tại A  tạo với 2 đường tiệm cận của (C) một tam giác có bán kính đường tròn nội tiếp lớn nhất là bao nhiêu ?

A. 2 +2
[image: image205.wmf]2

 .              
B. 4 – 2
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C. 3 - 
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D. 4 + 2
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------ HẾT ------

Phần đáp án câu trắc nghiệm: 
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